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Quận 8, ngày 03  tháng 8 năm 2017
                   DANH SÁCH ĐƯỢC XÉT TUYỂN VÀO HỌC LỚP 1 (Đợt 3) 
     NĂM HỌC 2017-2018
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Tạm trú (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận)
	Họ tên cha, mẹ
	Số điện thoại
	Ghi chú

	1
	Lê Nguyễn Hoàng Hiếu
	10/12/2011
	
	396/8B Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Lê Minh Trung

Mẹ: Nguyễn Thị Thu Hiền
	0907972030
	

	2
	Huỳnh Duy Khang
	18/05/2011
	
	424/426 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	
	Cha: Huỳnh Kim Thảo

Mẹ: Trịnh Thị Hòa Vân
	0908270379
	

	3
	Nguyễn Thị Khánh Vân
	08/10/2011
	X
	Phủ Lý, Hà Nam
	456 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha:

Mẹ:
	
	

	4
	Văng Phan Hữu An
	04/01/2011
	
	Hồng Ngự, Đồng Tháp
	231A/6BisT2 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
	Cha: Văng Công Nên
Mẹ: Phan Thị Bé Út
	01227866499
	

	5
	Phạm Đan Trường
	08/07/2011
	
	Bàn Tân, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam, Đà Nẳng
	287/21/28 Âu Dương Lân Phường 1, Quận 8
	Cha: Phạm Duy Ngãi
Mẹ: Nguyễn Thị Bé Chung
	0905750153
	

	6
	Ngô Nguyễn Như Ý
	13/08/2011
	X
	Kế sách, Sóc Trăng
	68B/27 Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	Cha: Ngô Văn Thắng
Mẹ: Nguyễn Thị Sự
	0935192254
	

	7
	Nguyễn Lê Quốc Bảo
	08/01/2011
	
	Phong Phú, Bình Chánh
	4/8H Tạ Quang Bửu Phường 1, Quận 8
	Cha: Nguyễn Tấn Cường
Mẹ: Lê Trần Thị Anh Thư
	0937015178
	

	8
	Lê Gia Long
	17/03/2011
	
	Bình Hưng Hòa, Bình Tân
	119B/33 Nguyễn Thị Tần Phường 2, Quận 8
	Cha: Lê Văn Tuấn Phong
Mẹ: Khưu Thị Thanh Trâm
	0908285708
	

	9
	Lê Thành Nhân
	26/11/2011
	
	Hảo Đước, Châu Thành
	125/131B Âu Dương Lân Phường 2, Quận 8
	Cha: Lê Thanh Nhàn
Mẹ: Ngô Thị An
	0902920746
	

	10
	Nguyễn Bảo Nghi
	21/11/2011
	X
	Nhà Bè
	102 Dương Bá Trạc Phường 2, Quận 8
	Cha: Nguyễn Tuấn Anh
Mẹ: Trần Phương Thảo
	0909426868
	

	11
	Thái Minh Trí
	16/08/2011
	
	Quận Bình Thạnh
	181A/36 Âu Dương Lân Phường 2, Quận 8

	Cha: Thái Hùng Anh
Mẹ: Nguyễn Thị Thùy Trang
	0908778534
	

	12
	Dương Khánh Vy
	28/03/2011
	X
	Bình Thành, Thoại Sơn
	102/16H Âu Dương Lân Phường 2, Quận 8

	Cha: Dương Phước An
Mẹ: Trần Mỹ Đào
	0939017448
	

	13
	Lê Bảo Mỹ Duyên
	03/05/2011
	X
	Phước Hiệp, Củ Chi
	8899 Phạm Thế Hiển Phường 4, Quận 8

	Cha: Lê Bảo Long
Mẹ: Phan Thị Mỹ Dung

	0914818087
	

	14
	Trần Công Hưng
	16/12/2011
	
	Bình Hưng, Bình Chánh
	769/172 Phạm Thế Hiển Phường 4, Quận 8
	Cha: Trần Công Tuyến
Mẹ: Lục Thị Thanh Loan
	0908245269
	

	15
	Nguyễn Ngọc Thảo My
	05/11/2011
	X
	Ninh Kiều, Cần Thơ
	7 Đường số 10 Phường 4, Quận 8
	Cha: Nguyễn Huy Vũ
Mẹ: Trương Thị Thúy Huỳnh
	0902438165
	

	16
	Lê Bảo Toàn
	25/02/2010
	
	Đa Phước, Bình Chánh
	5/20A Chánh Hưng Phường 4, Quận 8
	Cha: Lê Hoàng Minh
Mẹ: Sầm Tuyết Bảo
	0932721140
	

	17
	Trương Ngọc Thiên Phúc
	22/09/2011
	X
	Trà Ôn, Vĩnh Long
	24 Hoàng Minh Đạo Phường 5, Quận 8
	Cha: Trương Văn Phal
Mẹ: Lê Thị Phương Dung
	01286629452
	

	18
	Phan Công Thanh Phương
	22/04/2011
	
	159 Ba Tơ Phường 7, Quận 8
	
	Cha: Phan Công Phú
Mẹ: Phạm Ngọc Chí
	0938970744
	

	19
	Nguyễn Bảo Nhi
	03/04/2011
	X
	14B//25 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Nguyễn Anh Tuấn
Mẹ: Ngô Thị Mỹ Duyên
	0903307271
	

	20
	Phạm Ngọc Như Quỳnh
	20/08/2011
	X
	263D/7 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	
	Cha: Phạm Văn Sen
Mẹ: Quách Thị Hoàn Hương
	0932054899
	

	21
	Khưu Từ Thái Ngọc
	02/11/2011
	
	Châu Thành, Kiên Giang
	18/10A Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	Cha: Khưu Thái Dũng
Mẹ: Từ Kim Hương
	0932890542
	

	22
	Phan Huỳnh Bằng Lăng
	14/05/2009
	X
	26/27B Đinh Tiên Hoàng Phường 1, Quận Bình Thạnh
	351/9 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	Cha: 
Mẹ: Phan Tường Vy
	0903610732
	

	23
	Nguyễn Trần Anh Khoa
	16/08/2011
	
	Đồng Khởi, Châu Thành
	211A/34 Ba Đình Phường 8, Quận 8
	Cha: Nguyễn Ngô Hải Đăng
Mẹ: Trần Thị Trúc
	0907788849
	

	24
	Nguyễn Ngọc Anh Thư
	11/04/2011
	X
	Phường 12, Quận 4
	2A/12 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	Cha: Nguyễn Thanh Phong
Mẹ: Nguyễn Ngọc Thùy My
	0966768868
	

	25
	Trần Đình Long
	31/08/2011
	
	Trà Vinh
	252/4 Hưng Phú Phường 8, Quận 8
	Cha: Trần Đình Vĩnh
Mẹ: Trần Thị Bích
	0978886871
	

	26
	Nguyễn Bá Tùng Lâm
	07/09/2011
	
	Phường 6, Quận 10
	41 Trần Văn Thành Phường 8, Quận 8
	Cha: Nguyễn Bá Phong
Mẹ: Phan Thị Huyền Chân
	0914540918
	

	27
	Trần Nhã Kỳ
	14/08/2011
	X
	Đại Ngãi, Long Phú
	747A Nguyễn Duy Phường 12, Quận 8
	Cha: Trần Trọng Ngọc
Mẹ: Lê Thị Kiều Quanh
	0936554110
	

	28
	Nguyễn Thị Diễm My
	13/12/2011
	X
	Xuân Trường, Nam Định
	51 Mạc Vân Phường 13, Quận 8
	Cha: Nguyễn Văn Lâm
Mẹ: Phan Thị Hương
	
	

	29
	Phạm Nguyễn Tường Vy
	29/04/2011
	X
	Phong Phú, Bình Chánh
	
	Cha: Phạm Trần Lê
Mẹ: Nguyễn Thị Tiết Hạnh
	0914933929
	GV Trần Danh Ninh

	30
	Nguyễn Lê Huy Phúc
	25/09/2011
	
	
	11/6  Phạm Thế Hiển Phường 1, Quận 8
	Cha: Lê Đình Dũng
Mẹ: Nguyễn Phương Ngân
	0903908282
	

	31
	Lê Gia Thái
	09/03/2011
	
	Đầm Dơi, Cà Mau
	30H/20 Phạm Thế Hiển Phường 3, Quận 8
	Cha: Lê Hoàng Vũ
Mẹ: Ngô Thị Ni
	0913723466
	


 Tổng cộng danh sách này có 31 học sinh
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